
               UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
      TRƯỜNG MẦM NON TIÊN MINH

DANH SÁCH
TỔNG HỢP SỨC KHỎE CỦA TRẺ LẦN I NĂM HỌC 2024 - 2025

Stt Tên lớp
Số trẻ

được khám

Loại bệnh trẻ mắc phải Phân loại sức khỏe của trẻ

Bệnh
mắt

Bệnh
tai mũi
họng

Bệnh
răng hàm
mặt( SR)

Bệnh cơ
xương
khớp

Bệnh
da liễu

Viêm bao
quy đầu Nấm lưỡi Theo dõi

Thủy đậu
U máu

môi
Bệnh
khác

Loại 1 Loại 2 Loại 3

SL Tỷ lệ SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

1
CT1 16

100
2 1 16

18-24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1

2
CT2 20

100
0 1 0 20

18-24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

3
CT3 21

100
1 21

18-24 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6

Tổng 87 100 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 85 0 1 0 0 0

4 3TC1 21 100 1 2 2 21

5 3TC2 33 100 1 2 32 1

6 3TC3 23 100 1 4 22 1

Tổng 77 100 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 75 0 2 0 0 0

7 4TB1 31 100 2 31

8
4TB2 31

100
1 6 2 30 1

3T 6 1 6

9 4TB3 27 100 1 5 1 27

10 4TB4 25
100

1 6 1 25

3T 3 1 3

Tổng 123 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 122 0 1 0 0 0

11 5TA1 27 100 2 7 1 27
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12 5TA2 37 100 4 7 37

13
5TA3 22

100
5 21 1

4T 11 10 1

14 5TA4 39 100 1 8 39

Tổng 136 0 0 0 7 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 134 0 2 0 0 0

Tổng chung 423 0 0 0 16 0 55 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 416 0 6 0 0 0

           Tiên Minh, ngày 14 tháng  4 năm 2025
NGƯỜI TỔNG HỢP          HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Loan                         Nguyễn Thị Miền
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